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Câu 1.
Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 
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 và vận tốc có độ lớn cực đại là . Chu kì dao động của vật nhỏ là

A. 
[image: image3.wmf]1 s


B. 
[image: image4.wmf]3 s
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Câu 2.
Để đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động của con lắc đơn, ta cần dùng dụng cụ đo là

A. đồng hồ và thước
B. chỉ thước
C. cân và thước
D. chỉ đồng hồ
Câu 3.
Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 
[image: image7.wmf]m

 và lò xo có độ cứng 
[image: image8.wmf]k

. Con lắc dao động điều hòa với tần số là
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Câu 4.
Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng

A. một nửa bước sóng.

B. một bước sóng.

C. một số nguyên lần bước sóng
D. một phần tư bước sóng
Câu 5.
Hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số có phương trình: 
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. Chọn phát biểu về mối quan hệ về pha của hai dao động.

A. Hai dao động ngược pha
B. Hai dao động lệch pha nhau 
[image: image15.wmf]2
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C. Hai dao động vuông pha
D. Hai dao động cùng pha
Câu 6.
Một vật dao động điều hòa với biên độ 
[image: image16.wmf]A

 và tốc độ cực đại 
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. Tần số góc của vật dao động là
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Câu 7.
Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lón

A. không đổi nhưng hướng thay đổi.

B. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.

C. tỉ lệ với bình phương biên độ.

D. và hướng không đổi.
Câu 8.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng cơ với hai nguồn cùng pha, cùng bước sóng 
[image: image22.wmf]l

 đặt tại hai điểm 
[image: image23.wmf]A

 và 
[image: image24.wmf]B

. Một điểm 
[image: image25.wmf]M

 trong vùng giao thoa cách các nguồn những khoảng 
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 dao động với biên độ cực đại, giữa 
[image: image27.wmf]M

 và đường trung trực của 
[image: image28.wmf]AB

 còn hai dãy cực đại khác. Khi đó 
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 nhận giá trị nào sau đây
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Câu 9.
Một sóng cơ có chu kì 2s truyền với tốc độ 
[image: image34.wmf]1 m/s

. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động cùng pha nhau là

A. 
[image: image35.wmf]1 m
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[image: image38.wmf]4 m
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Câu 10.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm 
[image: image39.wmf]A

 và 
[image: image40.wmf]B

 dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng 
[image: image41.wmf]AB

, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là 2 
[image: image42.wmf]cm

. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là

A. 
[image: image43.wmf]8 cm
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Câu 11.
Điều kiện để có sóng dừng với 
[image: image47.wmf]k

 bụng sóng và bước sóng 
[image: image48.wmf]l

 trên sợi dây đàn hồi có chiều dài 
[image: image49.wmf]l

 khi cả hai đầu dây đều cố định là
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Câu 12.
Một con lắc lò xo có tần số riêng 
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. Chịu tác dụng của một lực cưỡng bức có biểu thức 
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 N, với 
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 không đổi, 
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 thay đổi được. Với giá trị nào sau đây của 
[image: image58.wmf]w

 thì con lắc dao động mạnh nhất.
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Câu 13.
Một chất điểm dao động có phương trình 
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 tính bằng 
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 tính bằng 
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 ). Chất điểm này dao động với tần số góc là
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Câu 14.
Đối với sóng cơ học, tốc độ truyền sóng

A. phụ thuộc vào chu kỳ, bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.

B. phụ thuộc vào bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.

C. chỉ phụ thuộc vào tần số sóng.

D. chỉ phụ thuộc bản chất môi trường truyền sóng.
Câu 15.
Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 
[image: image71.wmf]m

 và lò xo có độ cúng 
[image: image72.wmf]k

 không đổi, dao động điều hoà. Nếu khối lượng 
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 thì chu kì dao động của con lắc là 
[image: image74.wmf]1 s

. Để chu kì con lắc là 
[image: image75.wmf]2 s

 thì khối lượng 
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 bằng
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Câu 16.
Chọn phát biểu đúng. Trong thực tế hiện tượng cộng hưởng

A. vừa có ích, vừa có hại.
B. luôn có hai.

C. không có ích, không có hại.
D. luôn có ích.
Câu 17.
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số có phương trình: 
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. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 
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Câu 18.
Chu kỳ dao động riêng của con lắc đơn phụ thuộc

A. chiều dài dây treo và khối lượng quả nặng
B. khối lượng quả nặng và biên độ dao động

C. chiều dai dây treo và gia tốc trọng trường
D. chiều dài dây treo và biên độ dao động
Câu 19.
Chọn phát biểu đúng về dao động cưỡng bức

A. Luôn có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức
B. Luôn có tần số khác tần số của lực cưỡng bức.

C. Luôn có tần số bằng tần số riêng của hệ.

D. Luôn có tần số khác tần số riêng của hệ.
Câu 20.
Một sóng cơ học lan truyền theo trục Ox với phương trình sóng 
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[image: image87.wmf]t

 đo bằng giây và 
[image: image88.wmf]x

 đo bằng mét). Tần số sóng và bước sóng có giá trị là
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Câu 21.
Một vật dao động điều hòa trên trục Ox thì vận tốc của vật bằng không

A. tại vị trí cân bằng.

B. khi vật ở vị trí biên dương hoặc biên âm.

C. chỉ khi vật ở vị trí biên dương.
D. chỉ khi vật ở vị trí biên âm.
Câu 22.
Một sóng dừng trên dây có khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất là 
[image: image93.wmf]4 cm

. Bước sóng có giá trị là
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Câu 23.
Sóng ngang truyền được trong các môi trường

A. rắn và lỏng.

B. cả rắn, lỏng và khí.

C. rắn và khí

D. chất rắn và bề mặt chất lỏng
Câu 24.
Một dây cao su một đầu cố định, một đầu gắn âm thoa dao động với tần số f. Tần số nhỏ nhất để tạo ra sóng dừng trên dây là 
[image: image98.wmf]0
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. Điều chỉnh 
[image: image99.wmf]f

 đên giá trị nào sau đây thì trên dây lại có sóng dừng

A. 
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B. 
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C. 
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Câu 25.
Một vật dao động điều hoà theo phương trình 
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. Quãng đường vật đi được trong một chu kỳ là
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Câu 26.
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 
[image: image109.wmf]l

, biên độ cong là 
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, biên độ góc là 
[image: image111.wmf]0

a

. Hệ thức liên hệ đúng là

A. 
[image: image112.wmf]00

S.

l

a

=

 
B. 
[image: image113.wmf]00

1

.

2

Sl

a

=


C. 
[image: image114.wmf]0

0

S

l

a

=


D. 
[image: image115.wmf]2

00

1

2

Sl

a

=×


Câu 27.
Giả sử 
[image: image116.wmf]A

 và 
[image: image117.wmf]B

 là hai nguồn sóng kết hợp có cùng phương trình dao động là 
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. Xét điểm 
[image: image119.wmf]M

 bất kỳ trong môi trường cách 
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 một đoạn 
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 một đoạn 
[image: image123.wmf]2

d

. Biên độ sóng giao thoa tại 
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Câu 28.
Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp 
[image: image129.wmf]1
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 và 
[image: image130.wmf]2
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 dao động theo phương thẳng đứng, cùng pha, với cùng biên độ a không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Khi có sự giao thoa hai sóng đó trên mặt nước thì dao động tại trung điểm của đoạn 
[image: image131.wmf]12
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 có biên độ

A. cực tiểu
B. bằng a
C. cực đại
D. bằng 
[image: image132.wmf]a/2


Câu 29.
Một vật dao động điều hòa với tấn số 
[image: image133.wmf]2
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. Tại thời điểm ban đầu vật có ly độ 
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 đang chuyển động với tốc độ 
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Câu 30.
Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của vận tốc của hai con lắc dao động điều hòa: con lắc 1 đường 1 và con lắc 2 đường 2. Biết biên độ dao động của con lắc thứ 2 là 
[image: image140.wmf]9 cm

. Xét con lắc 1, tốc độ trung bình của vật trên quãng đường từ lúc 
[image: image141.wmf]t0
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 đến thời điểm lần thứ 3 động năng bằng 3 lần thế năng gần nhất với giá trị

A. 
[image: image142.wmf]15 cm/s
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B. 
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C. 
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Câu 31.
Sóng dừng trên dây có chiều dài 
[image: image146.wmf]32 cm

 với hai đầu 
[image: image147.wmf]A,B

 cố định. Bụng sóng gần 
[image: image148.wmf]A

 nhất cách A 
[image: image149.wmf]2 cm

. Không kể hai đầu dây, số bụng sóng và nút sóng trên dây là

A. 17 nút và 16 bụng.
B. 15 nút và 16 bụng.
C. 7 nút và 8 bụng.
D. 9 nút và 8 bụng.
[image: image547.png]


Câu 32.
Một sóng cơ lan truyền theo trục 
[image: image150.wmf]Ox

. Tại thời điểm 
[image: image151.wmf]t

 đồ thị sóng như hình vẽ. Biết biên độ sóng là 
[image: image152.wmf]4 cm

. Li độ dao động của phần tử 
[image: image153.wmf]M

 tại thời điểm t là

A. 
[image: image154.wmf]23 cm


B. 
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C. 
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D. 
[image: image157.wmf]22 cm


Câu 33.
Nguồn sóng ở 
[image: image158.wmf]O

 dao động với tần số 
[image: image159.wmf]2 Hz

, dao động truyền đi với vận tốc 
[image: image160.wmf]1,6 m/s

 trên phương 
[image: image161.wmf]Ox

. Trên phương này có 2 điểm 
[image: image162.wmf]M,N

 theo thứ tự 
[image: image163.wmf]O,M,N

 có 
[image: image164.wmf]MN20 cm
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. Biết biên độ sóng là 
[image: image165.wmf]4 cm

 và không đổi trong quá trình truyền sóng. Nếu tại một thời điểm nào đó 
[image: image166.wmf]M

 có 
[image: image167.wmf]li

 độ 
[image: image168.wmf]2 cm

 và đang chuyến động hướng về vị trí cân bằng thì li độ tại điểm 
[image: image169.wmf]N

 là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 34.
Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây đàn hồi lần lượt qua các điểm A, B, C với tốc độ 
[image: image174.wmf]0,4 m/s

. Biết chu kỳ sóng là 
[image: image175.wmf]0,5 s

 khoảng cách 
[image: image176.wmf]AB

 là 
[image: image177.wmf]30 cm

, khoảng cách 
[image: image178.wmf]BC

 là 
[image: image179.wmf]65 cm

. Trên đoạn 
[image: image180.wmf]BC

 số phần tử trên dây dao động cùng pha và ngược pha với 
[image: image181.wmf]A

 lần lượt là

A. 3; 4
B. 4; 3
C. 3; 3
D. 2; 3
Câu 35.
Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp 
[image: image182.wmf]A,B

 cách nhau 
[image: image183.wmf]20( cm)

 dao động với phương trình 
[image: image184.wmf]12
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. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 
[image: image185.wmf]0,6( m/s)

. Tính số điểm dao động với biên đô cực đại và cực tiểu trên đoạn 
[image: image186.wmf]AB

 là:

A. 14 cực đại; 13 cực tiểu
B. 12 cực đại; 13 cực tiểu

C. 13 cực đại; 14 cực tiếu
D. 13 cực đại; 12 cực tiểu
Câu 36.
Một lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image187.wmf]k

, treo vào điểm cố định, đầu còn lại gắn vật nhỏ có khối lượng 
[image: image188.wmf]100 g

 để dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với chu kì 
[image: image189.wmf]T

. Tại thời điểm 
[image: image190.wmf]1

t

 và 
[image: image191.wmf]21
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[image: image192.wmf]T/4

 độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật đều bằng 
[image: image193.wmf]0,9 N

 nhưng độ lớn lực kéo về tại hai thời điểm đó khác nhau. Tại thời điểm 
[image: image194.wmf]3

t

, lực đàn hồi tác dụng vào vật có độ lớn nhỏ nhất và tốc độ của vật khi đó là 
[image: image195.wmf]0,6 m/s

. Lấy 
[image: image196.wmf]g10
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[image: image197.wmf]2

m/s

. Tốc độ dao động lớn nhất của vật gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 
[image: image198.wmf]80 cm/s

.
B. 
[image: image199.wmf]100 cm/s

.
C. 
[image: image200.wmf]65 cm/s

.
D. 
[image: image201.wmf]70 cm/s

.
Câu 37.
Trên mặt nước có hai nguồn sóng đặt tại 
[image: image202.wmf]12

O,O

 dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước, cùng tần số, cùng pha. 
[image: image203.wmf]M

 và 
[image: image204.wmf]N

 là hai điểm trên 
[image: image205.wmf]12

OO,M

 cách trung điểm 
[image: image206.wmf]I

 của 
[image: image207.wmf]12

OO

 một khoảng 
[image: image208.wmf]1,5 cm

 là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực tiểu. 
[image: image209.wmf]N

 dao động với biên độ cực đại, giữa 
[image: image210.wmf]N

 và 
[image: image211.wmf]I

 còn có 3 cực tiểu, N cách I một khoảng

A. 
[image: image212.wmf]4,5 cm


B. 
[image: image213.wmf]6 cm


C. 
[image: image214.wmf]7,5 cm


D. 
[image: image215.wmf]9 cm


Câu 38.
Hai chất điểm dao động điều hòa với cùng tần số, có li độ ở thời điểm t là 
[image: image216.wmf]1

x

 và 
[image: image217.wmf]2

x

. Giá trị cực đại của tích 
[image: image218.wmf]12

xx

 là 
[image: image219.wmf]M

, giá trị cực tiểu của 
[image: image220.wmf]12

xx

 là 
[image: image221.wmf]M

4

-

. Độ lệch pha giữa 
[image: image222.wmf]1

x

 và 
[image: image223.wmf]2

x

 có độ lón gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 
[image: image224.wmf]1,82rad


B. 
[image: image225.wmf]1,82rad


C. 
[image: image226.wmf]0,95rad


D. 
[image: image227.wmf]1,04rad


Câu 39.
Một sợi dây có chiều dài 
[image: image228.wmf]l

 nếu làm một con lắc đơn thì tần số riêng là 
[image: image229.wmf]0,6 Hz

. Nếu cắt sợi dây thành hai phần tạo thành hai con lắc đơn thì tần số riêng của hai con lắc lần lượt là 
[image: image230.wmf]1 Hz

 và

A. 
[image: image231.wmf]0,75 Hz


B. 
[image: image232.wmf]0,4 Hz


C. 
[image: image233.wmf]0,8 Hz


D. 
[image: image234.wmf]0,65 Hz

.
Câu 40.
Trên mặt nước hai nguồn sóng 
[image: image235.wmf]A

 và 
[image: image236.wmf]B

 dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình 
[image: image237.wmf]12
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. Biết tốc độ truyền sóng 
[image: image238.wmf]20( cm/s)

, biên độ sóng không đổi khi truyên đi. Một điểm 
[image: image239.wmf]N

 trên mặt nước có khoảng cách đến hai nguồn 
[image: image240.wmf]A

 và 
[image: image241.wmf]B

 thỏa mãn 
[image: image242.wmf]10 cm
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. Điểm 
[image: image243.wmf]N

 nằm trên dãy

A. cực tiểu thứ 2
B. cực đại bậc 2
C. cực tiểu thứ 3
D. cực đại bậc 3
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Câu 1.
Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 
[image: image244.wmf]A5 cm
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 và vận tốc có độ lớn cực đại là 
[image: image245.wmf]max

v10cm/s
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. Chu kì dao động của vật nhỏ là
A. 
[image: image246.wmf]1 s


B. 
[image: image247.wmf]3 s


C. 
[image: image248.wmf]2 s


D. 
[image: image249.wmf]4 s
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[image: image251.wmf]22
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 (s). Chọn A
Câu 2.
Để đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động của con lắc đơn, ta cần dùng dụng cụ đo là
A. đồng hồ và thước
B. chỉ thước
C. cân và thước
D. chỉ đồng hồ
Hướng dẫn 


[image: image252.wmf]2
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 cần đồng hồ đo 
[image: image253.wmf]T

 và thước đo 
[image: image254.wmf]l

. Chọn A
Câu 3.
Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng 
[image: image255.wmf]m

 và lò xo có độ cứng 
[image: image256.wmf]k

. Con lắc dao động điều hòa với tần số là
A. 
[image: image257.wmf]1m
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B. 
[image: image258.wmf]k
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C. 
[image: image259.wmf]2
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D. 
[image: image260.wmf]1k
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Chọn D
Câu 4.
Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng
A. một nửa bước sóng.

B. một bước sóng.
C. một số nguyên lần bước sóng
D. một phần tư bước sóng
Hướng dẫn 

Chọn A
Câu 5.
Hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số có phương trình: 
[image: image261.wmf]1

x5cost(cm)

2

p

w

æö

=+

ç÷

èø

;

[image: image262.wmf]2
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. Chọn phát biểu về mối quan hệ về pha của hai dao động.
A. Hai dao động ngược pha
B. Hai dao động lệch pha nhau 
[image: image263.wmf]2

p


C. Hai dao động vuông pha
D. Hai dao động cùng pha
Hướng dẫn 


[image: image264.wmf]22
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ngược pha. Chọn A
Câu 6.
Một vật dao động điều hòa với biên độ 
[image: image265.wmf]A

 và tốc độ cực đại 
[image: image266.wmf]max

v

. Tần số góc của vật dao động là
A. 
[image: image267.wmf]max

A

v

w

p

=


B. 
[image: image268.wmf]max
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C. 
[image: image269.wmf]max
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D. 
[image: image270.wmf]max
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Hướng dẫn 

Chọn D
Câu 7.
Lực kéo về tác dụng lên một chất điểm dao động điều hòa có độ lón
A. không đổi nhưng hướng thay đổi.
B. tỉ lệ với độ lớn của li độ và luôn hướng về vị trí cân bằng.
C. tỉ lệ với bình phương biên độ.
D. và hướng không đổi.
Hướng dẫn 


[image: image271.wmf]Fkx
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. Chọn B
Câu 8.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng cơ với hai nguồn cùng pha, cùng bước sóng 
[image: image272.wmf]l

 đặt tại hai điểm 
[image: image273.wmf]A

 và 
[image: image274.wmf]B

. Một điểm 
[image: image275.wmf]M

 trong vùng giao thoa cách các nguồn những khoảng 
[image: image276.wmf]12

,
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 dao động với biên độ cực đại, giữa 
[image: image277.wmf]M

 và đường trung trực của 
[image: image278.wmf]AB

 còn hai dãy cực đại khác. Khi đó 
[image: image279.wmf]21
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 nhận giá trị nào sau đây
A. 
[image: image280.wmf]d3,5

l

D=

.
B. 
[image: image281.wmf]3
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l

D=

.
C. 
[image: image282.wmf]2
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l
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.
D. 
[image: image283.wmf]d2,5
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.
Hướng dẫn 

M là cực đại bậc 3. Chọn B
Câu 9.
Một sóng cơ có chu kì 2s truyền với tốc độ 
[image: image284.wmf]1 m/s

. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền mà tại đó các phần tử môi trường dao động cùng pha nhau là
A. 
[image: image285.wmf]1 m

.
B. 
[image: image286.wmf]2 m

.
C. 
[image: image287.wmf]0,5 m

.
D. 
[image: image288.wmf]4 m

.
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[image: image289.wmf]1.22
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(m). Chọn B
Câu 10.
Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm 
[image: image290.wmf]A

 và 
[image: image291.wmf]B

 dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng 
[image: image292.wmf]AB

, khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa liên tiếp là 2 
[image: image293.wmf]cm

. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là
A. 
[image: image294.wmf]8 cm

.
B. 
[image: image295.wmf]1 cm


C. 
[image: image296.wmf]4 cm


D. 
[image: image297.wmf]2 cm
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. Chọn C
Câu 11.
Điều kiện để có sóng dừng với 
[image: image299.wmf]k

 bụng sóng và bước sóng 
[image: image300.wmf]l

 trên sợi dây đàn hồi có chiều dài 
[image: image301.wmf]l

 khi cả hai đầu dây đều cố định là
A. 
[image: image302.wmf]k

l

=

l


B. 
[image: image303.wmf](2k1)
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C. 
[image: image304.wmf](2k1)
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.
D. 
[image: image305.wmf]k
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Hướng dẫn 

Chọn D
Câu 12.
Một con lắc lò xo có tần số riêng 
[image: image306.wmf]0

f2 Hz
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. Chịu tác dụng của một lực cưỡng bức có biểu thức 
[image: image307.wmf]0
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 N, với 
[image: image308.wmf]0

F

 không đổi, 
[image: image309.wmf]w

 thay đổi được. Với giá trị nào sau đây của 
[image: image310.wmf]w

 thì con lắc dao động mạnh nhất.
A. 
[image: image311.wmf]6
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B. 
[image: image312.wmf]2
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C. 
[image: image313.wmf]4
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D. 
[image: image314.wmf]8
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 (rad/s). Chọn C
Câu 13.
Một chất điểm dao động có phương trình 
[image: image316.wmf]x10cos(2t)
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 ( 
[image: image317.wmf]x

 tính bằng 
[image: image318.wmf]cm,t

 tính bằng 
[image: image319.wmf]s

 ). Chất điểm này dao động với tần số góc là
A. 
[image: image320.wmf]rad/s

p

.
B. 
[image: image321.wmf]10rad/s

.
C. 
[image: image322.wmf]20rad/s

p

.
D. 
[image: image323.wmf]2rad/s
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.
Hướng dẫn 

Chọn D
Câu 14.
Đối với sóng cơ học, tốc độ truyền sóng
A. phụ thuộc vào chu kỳ, bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.
B. phụ thuộc vào bước sóng và bản chất môi trường truyền sóng.
C. chỉ phụ thuộc vào tần số sóng.
D. chỉ phụ thuộc bản chất môi trường truyền sóng.
Hướng dẫn 

Chọn D
Câu 15.
Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng 
[image: image324.wmf]m

 và lò xo có độ cúng 
[image: image325.wmf]k

 không đổi, dao động điều hoà. Nếu khối lượng 
[image: image326.wmf]m100 g
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 thì chu kì dao động của con lắc là 
[image: image327.wmf]1 s

. Để chu kì con lắc là 
[image: image328.wmf]2 s

 thì khối lượng 
[image: image329.wmf]m

 bằng
A. 
[image: image330.wmf]100 g

.
B. 
[image: image331.wmf]400 g

.
C. 
[image: image332.wmf]200 g

.
D. 
[image: image333.wmf]50 g

.
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 thì 
[image: image335.wmf]4
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. Chọn B
Câu 16.
Chọn phát biểu đúng. Trong thực tế hiện tượng cộng hưởng
A. vừa có ích, vừa có hại.
B. luôn có hai.
C. không có ích, không có hại.
D. luôn có ích.
Hướng dẫn 

Chọn A
Câu 17.
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số có phương trình: 
[image: image336.wmf]12
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. Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là
A. 
[image: image337.wmf]33 cm;
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B. 
[image: image338.wmf]33 cm;
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C. 
[image: image339.wmf]32 cm;
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D. 
[image: image340.wmf]23 cm;
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. Chọn B
Câu 18.
Chu kỳ dao động riêng của con lắc đơn phụ thuộc
A. chiều dài dây treo và khối lượng quả nặng
B. khối lượng quả nặng và biên độ dao động
C. chiều dai dây treo và gia tốc trọng trường
D. chiều dài dây treo và biên độ dao động
Hướng dẫn 
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. Chọn C
Câu 19.
Chọn phát biểu đúng về dao động cưỡng bức
A. Luôn có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức
B. Luôn có tần số khác tần số của lực cưỡng bức.
C. Luôn có tần số bằng tần số riêng của hệ.
D. Luôn có tần số khác tần số riêng của hệ.
Hướng dẫn 

Chọn A
Câu 20.
Một sóng cơ học lan truyền theo trục Ox với phương trình sóng 
[image: image343.wmf]uacos(5tx)
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 cm (trong đó 
[image: image344.wmf]t

 đo bằng giây và 
[image: image345.wmf]x

 đo bằng mét). Tần số sóng và bước sóng có giá trị là
A. 
[image: image346.wmf]f5 Hz;1 m
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B. 
[image: image347.wmf]f2,5 Hz;1 m
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C. 
[image: image348.wmf]f5 Hz;2 m
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D. 
[image: image349.wmf]f2,5 Hz;2 m
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 (m). Chọn D
Câu 21.
Một vật dao động điều hòa trên trục Ox thì vận tốc của vật bằng không
A. tại vị trí cân bằng.

B. khi vật ở vị trí biên dương hoặc biên âm.
C. chỉ khi vật ở vị trí biên dương.
D. chỉ khi vật ở vị trí biên âm.
Hướng dẫn 

Chọn B
Câu 22.
Một sóng dừng trên dây có khoảng cách giữa hai nút sóng gần nhau nhất là 
[image: image352.wmf]4 cm

. Bước sóng có giá trị là
A. 
[image: image353.wmf]2 cm

.
B. 
[image: image354.wmf]4 cm


C. 
[image: image355.wmf]16 cm

.
D. 
[image: image356.wmf]8 cm

.
Hướng dẫn 


[image: image357.wmf]48
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. Chọn D
Câu 23.
Sóng ngang truyền được trong các môi trường
A. rắn và lỏng.

B. cả rắn, lỏng và khí.
C. rắn và khí

D. chất rắn và bề mặt chất lỏng
Hướng dẫn 

Chọn D
Câu 24.
Một dây cao su một đầu cố định, một đầu gắn âm thoa dao động với tần số f. Tần số nhỏ nhất để tạo ra sóng dừng trên dây là 
[image: image358.wmf]0

f20 Hz

=

. Điều chỉnh 
[image: image359.wmf]f

 đên giá trị nào sau đây thì trên dây lại có sóng dừng
A. 
[image: image360.wmf]30 Hz


B. 
[image: image361.wmf]40 Hz


C. 
[image: image362.wmf]25 Hz

.
D. 
[image: image363.wmf]50 Hz


Hướng dẫn 


[image: image364.wmf]2
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(Hz). Chọn B
Câu 25.
Một vật dao động điều hoà theo phương trình 
[image: image365.wmf]x4cos(t/3)cm
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. Quãng đường vật đi được trong một chu kỳ là
A. 
[image: image366.wmf]8 cm
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B. 
[image: image367.wmf]20 cm
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C. 
[image: image368.wmf]16 cm
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D. 
[image: image369.wmf]4 cm
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Hướng dẫn 


[image: image370.wmf]44.4.16
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(cm). Chọn C
Câu 26.
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là 
[image: image371.wmf]l

, biên độ cong là 
[image: image372.wmf]0

S

, biên độ góc là 
[image: image373.wmf]0

a

. Hệ thức liên hệ đúng là
A. 
[image: image374.wmf]00
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B. 
[image: image375.wmf]00
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C. 
[image: image376.wmf]0
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D. 
[image: image377.wmf]2
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Hướng dẫn 

Chọn A
Câu 27.
Giả sử 
[image: image378.wmf]A

 và 
[image: image379.wmf]B

 là hai nguồn sóng kết hợp có cùng phương trình dao động là 
[image: image380.wmf]uacost
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. Xét điểm 
[image: image381.wmf]M

 bất kỳ trong môi trường cách 
[image: image382.wmf]A

 một đoạn 
[image: image383.wmf]1

d

 và cách 
[image: image384.wmf]B

 một đoạn 
[image: image385.wmf]2

d

. Biên độ sóng giao thoa tại 
[image: image386.wmf]M

 là:
A. 
[image: image387.wmf]21
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B. 
[image: image388.wmf]21

2cos2

M

dd

Aa

p

l

-

æö

=

ç÷

èø


C. 
[image: image389.wmf]21
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D. 
[image: image390.wmf]21
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Hướng dẫn 


[image: image391.wmf]122121
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. Chọn D
Câu 28.
Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn kết hợp 
[image: image392.wmf]1

S

 và 
[image: image393.wmf]2

S

 dao động theo phương thẳng đứng, cùng pha, với cùng biên độ a không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Khi có sự giao thoa hai sóng đó trên mặt nước thì dao động tại trung điểm của đoạn 
[image: image394.wmf]12

S S

 có biên độ
A. cực tiểu
B. bằng a
C. cực đại
D. bằng 
[image: image395.wmf]a/2


Hướng dẫn 

Chọn C
Câu 29.
Một vật dao động điều hòa với tấn số 
[image: image396.wmf]2

fHz
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. Tại thời điểm ban đầu vật có ly độ 
[image: image397.wmf]5 cm
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 đang chuyển động với tốc độ 
[image: image398.wmf]20

p

cm/s theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là
A. 
[image: image399.wmf]52cos4
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B. 
[image: image400.wmf]10cos4
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C. 
[image: image401.wmf]5cos(4)
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D. 
[image: image402.wmf]52cos4
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Hướng dẫn 
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 (cm)

[image: image405.wmf]2
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 theo chiều âm 
[image: image406.wmf]4
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. Chọn D
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Câu 30.
Hình vẽ là đồ thị phụ thuộc thời gian của vận tốc của hai con lắc dao động điều hòa: con lắc 1 đường 1 và con lắc 2 đường 2. Biết biên độ dao động của con lắc thứ 2 là 
[image: image407.wmf]9 cm

. Xét con lắc 1, tốc độ trung bình của vật trên quãng đường từ lúc 
[image: image408.wmf]t0

=

 đến thời điểm lần thứ 3 động năng bằng 3 lần thế năng gần nhất với giá trị
A. 
[image: image409.wmf]15 cm/s

.
B. 
[image: image410.wmf]17 cm/s


C. 
[image: image411.wmf]20 cm/s


D. 
[image: image412.wmf]13 cm/s

.
Hướng dẫn 
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 (cm)

Thời điểm 
[image: image415.wmf]0
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 thì 
[image: image416.wmf]max
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 và đang giảm 
[image: image417.wmf]3
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 theo chiều dương 
[image: image418.wmf]0
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Thời điểm 
[image: image419.wmf]3
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 lần thứ 3 là 
[image: image420.wmf]2
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 (cm/s). Chọn B
Câu 31.
Sóng dừng trên dây có chiều dài 
[image: image424.wmf]32 cm

 với hai đầu 
[image: image425.wmf]A,B

 cố định. Bụng sóng gần 
[image: image426.wmf]A

 nhất cách A 
[image: image427.wmf]2 cm

. Không kể hai đầu dây, số bụng sóng và nút sóng trên dây là
A. 17 nút và 16 bụng.
B. 15 nút và 16 bụng.
C. 7 nút và 8 bụng.
D. 9 nút và 8 bụng.
Hướng dẫn 


[image: image428.wmf]28
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[image: image429.wmf].8
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8 bụng và 7 nút (không kể A, B). Chọn C
Câu 32.
Một sóng cơ lan truyền theo trục 
[image: image430.wmf]Ox

. Tại thời điểm 
[image: image431.wmf]t

 đồ thị sóng như hình vẽ. Biết biên độ sóng là 
[image: image432.wmf]4 cm

. Li độ dao động của phần tử 
[image: image433.wmf]M

 tại thời điểm t là
A. 
[image: image434.wmf]23 cm


B. 
[image: image435.wmf]3 cm



C. 
[image: image436.wmf]2 cm


D. 
[image: image437.wmf]22 cm


Hướng dẫn 
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(cm). Chọn D
Câu 33.
Nguồn sóng ở 
[image: image439.wmf]O

 dao động với tần số 
[image: image440.wmf]2 Hz

, dao động truyền đi với vận tốc 
[image: image441.wmf]1,6 m/s

 trên phương 
[image: image442.wmf]Ox

. Trên phương này có 2 điểm 
[image: image443.wmf]M,N

 theo thứ tự 
[image: image444.wmf]O,M,N

 có 
[image: image445.wmf]MN20 cm
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. Biết biên độ sóng là 
[image: image446.wmf]4 cm

 và không đổi trong quá trình truyền sóng. Nếu tại một thời điểm nào đó 
[image: image447.wmf]M

 có 
[image: image448.wmf]li

 độ 
[image: image449.wmf]2 cm

 và đang chuyển động hướng về vị trí cân bằng thì li độ tại điểm 
[image: image450.wmf]N

 là
A. 
[image: image451.wmf]22 cm

-


B. 
[image: image452.wmf]23 cm

-


C. 
[image: image453.wmf]22 cm


D. 
[image: image454.wmf]23 cm


Hướng dẫn 
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N trễ pha hơn M là 
[image: image456.wmf]2.2.20
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(cm). Chọn D
Câu 34.
Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây đàn hồi lần lượt qua các điểm A, B, C với tốc độ 
[image: image458.wmf]0,4 m/s

. Biết chu kỳ sóng là 
[image: image459.wmf]0,5 s

 khoảng cách 
[image: image460.wmf]AB

 là 
[image: image461.wmf]30 cm

, khoảng cách 
[image: image462.wmf]BC

 là 
[image: image463.wmf]65 cm

. Trên đoạn 
[image: image464.wmf]BC

 số phần tử trên dây dao động cùng pha và ngược pha với 
[image: image465.wmf]A

 lần lượt là
A. 3; 4
B. 4; 3
C. 3; 3
D. 2; 3
Hướng dẫn 
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Tren đoạn BC có 
[image: image467.wmf]303065
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Có 3 giá trị k nguyên và 4 giá trị k bán nguyên. Chọn A
Câu 35.
Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp 
[image: image468.wmf]A,B

 cách nhau 
[image: image469.wmf]20( cm)

 dao động với phương trình 
[image: image470.wmf]12
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. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 
[image: image471.wmf]0,6( m/s)

. Tính số điểm dao động với biên đô cực đại và cực tiểu trên đoạn 
[image: image472.wmf]AB

 là:
A. 14 cực đại; 13 cực tiểu
B. 12 cực đại; 13 cực tiểu
C. 13 cực đại; 14 cực tiếu
D. 13 cực đại; 12 cực tiểu
Hướng dẫn 
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13 k nguyên và 14 k bán nguyên. Chọn C
Câu 36.
Môt lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image475.wmf]k

, treo vào điểm cổ định, đầu còn lại gắn vật nhỏ có khối lượng 
[image: image476.wmf]100 g

 để dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với chu kì 
[image: image477.wmf]T

. Tại thời điểm 
[image: image478.wmf]1

t

 và 
[image: image479.wmf]21

tt
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[image: image480.wmf]T/4

 độ lớn lực đàn hồi tác dụng vào vật đều bằng 
[image: image481.wmf]0,9 N

 nhưng độ lớn lực kéo về tại hai thời điểm đó khác nhau. Tại thời điểm 
[image: image482.wmf]3

t

, lực đàn hồi tác dụng vào vật có độ lớn nhỏ nhất và tốc độ của vật khi đó là 
[image: image483.wmf]0,6 m/s

. Lấy 
[image: image484.wmf]g10

=

 
[image: image485.wmf]2

m/s

. Tốc độ dao động lớn nhất của vật gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 
[image: image486.wmf]80 cm/s

.
B. 
[image: image487.wmf]100 cm/s

.
C. 
[image: image488.wmf]65 cm/s

.
D. 
[image: image489.wmf]70 cm/s

.
Hướng dẫn 
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Lực kéo về tại 
[image: image492.wmf]1

t

 và 
[image: image493.wmf]2

t

 vuông pha 
[image: image494.wmf](
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Tại 
[image: image495.wmf]3

t

 có vận tốc và lực kéo về vuông pha


[image: image496.wmf]2222

max

222

maxmaxmax

0,61

110,705/70,5/

3,62

kv

vP

vmscms

vFv

+=Þ+=Þ»=

. Chọn D
Câu 37.
Trên mặt nước có hai nguồn sóng đặt tại 
[image: image497.wmf]12

O,O

 dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước, cùng tần số, cùng pha. 
[image: image498.wmf]M

 và 
[image: image499.wmf]N

 là hai điểm trên 
[image: image500.wmf]12

OO,M

 cách trung điểm 
[image: image501.wmf]I

 của 
[image: image502.wmf]12

OO

 một khoảng 
[image: image503.wmf]1,5 cm

 là điểm gần I nhất dao động với biên độ cực tiểu. 
[image: image504.wmf]N

 dao động với biên độ cực đại, giữa 
[image: image505.wmf]N

 và 
[image: image506.wmf]I

 còn có 3 cực tiểu, N cách I một khoảng
A. 
[image: image507.wmf]4,5 cm


B. 
[image: image508.wmf]6 cm


C. 
[image: image509.wmf]7,5 cm


D. 
[image: image510.wmf]9 cm


Hướng dẫn 
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[image: image512.wmf]33.6
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 (cm). Chọn D
Câu 38.
Hai chất điểm dao động điều hòa với cùng tần số, có li độ ở thời điểm t là 
[image: image513.wmf]1

x

 và 
[image: image514.wmf]2

x

. Giá trị cực đại của tích 
[image: image515.wmf]12

xx

 là 
[image: image516.wmf]M

, giá trị cực tiểu của 
[image: image517.wmf]12

xx

 là 
[image: image518.wmf]M
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. Độ lệch pha giữa 
[image: image519.wmf]1

x

 và 
[image: image520.wmf]2

x

 có độ lón gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 
[image: image521.wmf]1,82rad


B. 
[image: image522.wmf]0,60rad


C. 
[image: image523.wmf]0,95rad


D. 
[image: image524.wmf]1,04rad


Hướng dẫn 
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Chọn C
Câu 39.
Một sợi dây có chiều dài 
[image: image527.wmf]l

 nếu làm một con lắc đơn thì tần số riêng là 
[image: image528.wmf]0,6 Hz

. Nếu cắt sợi dây thành hai phần tạo thành hai con lắc đơn thì tần số riêng của hai con lắc lần lượt là 
[image: image529.wmf]1 Hz

 và
A. 
[image: image530.wmf]0,75 Hz


B. 
[image: image531.wmf]0,4 Hz


C. 
[image: image532.wmf]0,8 Hz


D. 
[image: image533.wmf]0,65 Hz

.
Hướng dẫn 
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(Hz). Chọn A
Câu 40.
Trên mặt nước hai nguồn sóng 
[image: image536.wmf]A

 và 
[image: image537.wmf]B

 dao động điều hòa theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình 
[image: image538.wmf]12
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. Biết tốc độ truyền sóng 
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, biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Một điểm 
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 trên mặt nước có khoảng cách đến hai nguồn 
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 và 
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 thỏa mãn 
[image: image543.wmf]10 cm

ANBN

-=

. Điểm 
[image: image544.wmf]N

 nằm trên dãy
A. cực tiểu thứ 2
B. cực đại bậc 2
C. cực tiểu thứ 3
D. cực đại bậc 3
Hướng dẫn 
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cực tiểu thứ 3. Chọn C
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